
STT MSSV Họ tên Giải thưởng

1 18125042 Hoàng Xuân Nhật Vô địch

2 1612843 Trần Quốc Cường Nhất

3 18120117 Đoàn Phú Đức Nhì

4 19120011 Nguyễn Đức Hạnh Nhì

5 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang Ba

6 1651042 Phạm Việt An Ba

7 19120037 Lê Duy Thức Ba

8 18125046 Nguyễn E Rô Khuyến khích

9 19120003 Thái Xuân Đăng Khuyến khích

10 19120734 Lê Minh Tú Khuyến khích

11 1751037 Nguyễn Quang Thức Khuyến khích

12 1712248 Nguyễn Thanh Tùng Khuyến khích

13 19120043 Phạm Đức Tú Khuyến khích

14 19125014 Hồ Thị Ngọc Phượng Khuyến khích

STT MSSV Họ tên Giải thưởng

1 1612198 Đoàn Minh Hiếu Nhất

2 1751013 Nguyễn Hồ Hữu Nghĩa Nhì

3 18120078 Ngô Phù Hữu Đại Sơn Nhì

4 1751018 Lê Tấn Đăng Tâm Nhì

5 18125017 La Hoàng Phong Ba

6 18125125 Phạm Băng Đăng Ba

7 1651005 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Ba

8 1612013 Lê Hoàng Anh Khuyến khích

9 1751021 Nguyễn Đức Thắng Khuyến khích

10 1760334 Trần Quốc Khánh Khuyến khích

11 18120017 Lâm Hoàng Đức Khuyến khích

12 1712542 Hoàng Anh Kiệt Khuyến khích

13 18120615 Võ Minh Triều Khuyến khích

14 1711009 Đào Thị Minh Lý Khuyến khích

15 1712760 Phạm Trọng Thắng Khuyến khích

STT MSSV MSSV Giải thưởng

1 19120510 Phan Duy Trung Hiếu Nhất

2 19120012 Đào Anh Hào Nhì

3 19127463 Nguyễn Hoàng Long Nhì

4 19125131 Lê Đắc Viên Nhì

5 19125101 Nguyễn Trường Lâm Ba

6 19110454 Ngô Phú Thịnh Ba

7 19120315 Lương Ánh Nguyệt Ba

8 19125103 Nguyễn Hoàng Linh Khuyến khích

9 19120072 Nguyễn Minh Hiển Khuyến khích

10 19120007 Vũ Văn Đô Khuyến khích

11 1760438 Nguyễn Hoàng Thức Khuyến khích

12 19127292 Nguyễn Thanh Tình Khuyến khích

Khối Siêu Cúp

Khối Chuyên Tin

Khối Không Chuyên và Cao đẳng

Danh sách sinh viên đạt giải Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 

trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ XVI năm 2019


